
 
 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 1 - TUẦN 05 

Chủ đề 5 – Ở nhà 

T t th nh R r tr ia ua ưa 

Tên: ……………………………................................ 

Lớp……………..……………………………………… 

1. Nối từ với hình ảnh thích hợp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đánh dấu  vào bông hoa cạnh từ viết đúng: 

trưa hè    chưa hè 

trú thỏ    chú thỏ 

trợ nhỏ    chợ nhỏ 

3. Đọc câu. Nối câu với tranh.  

 

 

 

 

 

 

  

cà chua cửa gỗ đĩa nho khô 

Bé mở cửa cho mẹ. 

Bé và mẹ rửa đĩa. 

Bé và mẹ đi chợ. 

Ba và bé mua ví cho mẹ. 



 
 

 

 

4. Viết các tiếng có chứa vần ua, ưa ở bài 3: 

 

 

 

5. Điền vào chỗ trống. 

a) t hoặc th 

 

 

 

 

         ......ả cá                                .....ô vẽ                                 .....ợ mỏ 

b) Chọn từ ngữ thích hợp rồi viết dưới tranh. 

(cửa sổ, cua bể, chả chìa, dưa chua)  

 

 

 

 

……………………         …………………..       …………………..     …………………..        

 

6. Tập viết. 
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thỏ 

ǟổ cua 
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